
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 495 233 786

01/08/2019 Chi phí 3 242 200         3 491 991 586

Chị Nguyễn Đình Cẩm Tú ủng hộ KTX : 

1,000,000đ.
1 000 000        3 492 991 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/8/19(134ph) 268 000           3 493 259 586

 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T8 500 000           3 493 759 586

02/08/2019 Chi phí 125 000            3 493 634 586

 Cửa hàng Thông Decal ủng hộ KTX 1 000 000        3 494 634 586

03/08/2019 Chi phí 190 000            3 494 444 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/8/19(195ph) 390 000           3 494 834 586

Anh Bùi Đăng Quốc Thái (Q5) CMTX T8,9,10 1 500 000        3 496 334 586

 MTQ Ẩn danh ủng hộ KTX 1 000 000        3 497 334 586

 Anh Lê Quý Phương (Mỹ) ủng hộ KTX 500 000           3 497 834 586

 Chị Lê Phương Lan (Mỹ) ủng hộ KTX 500 000           3 498 334 586

 Anh Nguyễn Công Họp (Mỹ) ủng hộ KTX 1 000 000        3 499 334 586

Anh ,chị Bửu Phước - Lê Nguyệt (Mỹ) ủng hộ 

KTX
1 000 000        3 500 334 586

Chị Hương Giang (Mỹ) ủng hộ KTX 1 000 000        3 501 334 586

Bà Âu  (Mỹ) ủng hộ KTX 1 000 000        3 502 334 586

Chị An  (Canada) ủng hộ KTX 1 000 000        3 503 334 586

 A Lỳ (Long An) ủng hộ KTX 200 000           3 503 534 586

 MTQ có số GD 241962.030819.181516 ủng 

hộ KTX 
200 000           3 503 734 586

05/08/2019 Chi phí 1 170 000         3 502 564 586

06/08/2019 Chi phí 1 480 000         3 501 084 586

Cô Như (P6-Q5) ủng hộ KTX 200 000           3 501 284 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 06/8/19 (203ph) 406 000           3 501 690 586

07/08/2019 Chi phí 456 000            3 501 234 586

08/08/2019 Chi phí 1 572 000         3 499 662 586

Anh Lê Văn Bình (BV Chợ Rẫy) ủng hộ KTX 20 000             3 499 682 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 08/8/19 (200ph) 400 000           3 500 082 586

09/08/2019 Chi phí 2 040 000         3 498 042 586

Chị Khuulanhuong CMTX T8 200 000           3 498 242 586

10/08/2019 Chi phí 362 000            3 497 880 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/8/19 (207ph) 414 000           3 498 294 586

Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 1 200 000        3 499 494 586

Chị Châu (P8- Q10) ủng hộ KTX 3 800 000        3 503 294 586

Anh Hàn Nguyễn Ngọc Thuận (Bình Tân) ủng hộ KTX 500 000           3 503 794 586

 Anh Do Huu Minh CMTX T8 500 000           3 504 294 586

12/08/2019 Chi phí 1 782 000         3 502 512 586

13/08/2019 Chi phí 4 206 000         3 498 306 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 13/8/19 (222ph) 444 000           3 498 750 586

Chị Thái Lệ Hồng (P3-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 499 250 586

Chị Phụng Nghi (459 Phạm Văn Chí) ủng hộ 

KTX 
500 000           3 499 750 586

 Anh Trịnh Thanh (P5 -Q8) ủng hộ KTX 1 000 000        3 500 750 586

Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) CMTX T8 1 000 000        3 501 750 586

Chị Huỳnh Cẩm Vân (P14-Q5) ủng hộ KTX 200 000           3 501 950 586

14/08/2019 Chi phí 355 000            3 501 595 586

15/08/2019 Chi phí 660 000            3 500 935 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 15/8/19 (82ph) 164 000           3 501 099 586

Chị Phùng Cẩm Vân (Bình Tân )  ủng hộ KTX 1 000 000        3 502 099 586

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T8 500 000           3 502 599 586

Anh Lại Anh Kiệt (Q10) CMTX T8 200 000           3 502 799 586

 Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX T8 200 000           3 502 999 586

 Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX T8 100 000           3 503 099 586

 Anh chị Tào Quế Ngọc - Giang Mỹ Ngọc (Q8) ủng hộ KTX 500 000           3 503 599 586

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 
THÁNG 08/2019

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Tồn tháng 07/2019 mang sang



 Chị Cindy Ngọc (Mỹ) ủng hộ KTX 1 500 000        3 505 099 586

16/08/2019 Chi phí 350 000            3 504 749 586

Bác Huỳnh Cam (P3-Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 505 249 586

Gia Đình Luân Nghiêm (P3 -Q10) ủng hộ KTX 300 000           3 505 549 586

Anh Nguyễn Văn Du  (P3 -Q10) ủng hộ KTX 300 000           3 505 849 586

Gia Đình Luân Tú Nghi (P5 -Q10) ủng hộ KTX 300 000           3 506 149 586

Gia Đình Luân Tú Quân (P5 -Q10) ủng hộ KTX 300 000           3 506 449 586

Bà Thích Hoa và Văn Tuyền Huê (P5 -Q10) 

ủng hộ KTX
200 000           3 506 649 586

MTQ có số GD 527861.160819.181659 ủng 

hộ KTX 
2 000 000        3 508 649 586

Anh Sang (Q1) ủng hộ KTX 2 000 000        3 510 649 586

17/08/2019 Chi phí 940 000            3 509 709 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/8/19 (202ph) 404 000           3 510 113 586

Anh Vương Gia Tuấn ủng hộ KTX 100 000           3 510 213 586

Chị Nguyễn Thị Vân (P14 -Q10) ủng hộ KTX 500 000           3 510 713 586

18/08/2019 Chi phí 280 000            3 510 433 586

20/08/2019 Chi phí 1 370 000         3 509 063 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/8/19 (208ph) 416 000           3 509 479 586

Anh Huỳnh Văn Hòa (P5 -Q8 ) ủng hộ KTX 2 000 000        3 511 479 586

Chị Trương Thùy Linh (P12 -Q5) ủng hộ KTX 1 000 000        3 512 479 586

 Chị Trần Thị Phương (P9- Q10 ủng hộ KTX 2 500 000        3 514 979 586

22/08/2019 Chi phí 2 120 000         3 512 859 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/8/19 (220ph) 440 000           3 513 299 586

Chị Thủy (P5-Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 514 299 586

23/08/2019 Chị Thảo Huỳnh (P14- Tân Bình) ủng hộ KTX 500 000           3 514 799 586

24/08/2019 Chi phí 1 960 000         3 512 839 586

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/8/19 (185ph) 370 000           3 513 209 586

 Chị Đỗ Kim Oanh (P12- Tân Bình) ủng hộ KTX 70 000             3 513 279 586

25/08/2019  Lãi T8 ATM 5 503               3 513 285 089

26/08/2019 Chi phí 350 000            3 512 935 089

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/8/19 (196ph) 392 000           3 513 327 089

27/08/2019 Chi phí 2 038 710         3 511 288 379

Chị Doit CMTX T9 1 000 000        3 512 288 379

28/08/2019 Lãi STK 1T 1 264 366        3 513 552 745

Lãi STK 6T 11 775 143      3 525 327 888

Anh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 300 000           3 525 627 888

Chị Phượng (Bạn Trung Hoàng) ủng hộ KTX 500 000           3 526 127 888

29/08/2019 Chi phí 855 000            3 525 272 888

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/8/19 (174ph) 348 000           3 525 620 888

 Chị Hồng Hải (P10- Q6) ủng hộ KTX 1 000 000        3 526 620 888

Cty SXTM Hóa mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) 

ủng hộ KTX 
2 000 000        3 528 620 888

MTQ có số GD 783574.290819.183034 ủng 

hộ KTX
200 000           3 528 820 888

30/08/2019 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T9 500 000           3 529 320 888

31/08/2019 Chi phí 815 200            3 528 505 688

Tiền bán phiếu cơm ngày 31/8/19 (232ph) 464 000           3 528 969 688

Anh Công (Tân Phú) ủng hộ KTX 1 000 000        3 529 969 688

Anh Hồng Bỉnh Phong (P10-Q5) ủng hộ KTX 100 000           3 530 069 688

63 555 012    28 719 110     3 530 069 688

Thu Chi Tồn

3 495 233 786

13 045 012      

6 200 000        

38 990 000      

5 320 000        2 660                          

28 719 110       

63 555 012    28 719 110     3 530 069 688

Tổng chi phí

Tổng 

Chi tiết

* Tồn quỹ tháng 08/2019

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2 660 phiếu)



ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/8/19 Phí quản lý TK VCB tháng 1 2 200 2 200

Giò lụa kg 10 60 000 600 000

Chả  chiên kg 10 70 000 700 000

Nạc vai, đùi kg 35 50 000 1 750 000

Chuối kg 190 000

3 242 200

02/8/19 Cá viên kg 5 25 000 125 000

125 000

03/8/19 Chuối kg 190 000

190 000

05/8/19 Khăn giấy cây 2 120 000 240 000

Tăm hôp 2 20 000 40 000

Hộp đựng thực phẩm nhỏ cái 4 65 000 260 000

Hộp đựng thực phẩm trung cái 2 80 000 160 000

Hộp đựng thực phẩm lớn cái 2 85 000 170 000

Ghế nhựa lùn cái 10 30 000 300 000

1 170 000

06/8/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Chả cá  basa hấp kg 5 24 000 120 000

Cây lau nhà cây 3 80 000 240 000

Bí xanh kg 30 5 000 150 000

Ngò kg 1 25 000 25 000

Ớt xay kg 0.3 20 000

Tỏi xay kg 20 000

Ớt trái kg 1 40 000 40 000

Chuối kg 190 000

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

1 480 000

07/8/19 Bầu kg 18 12 000 216 000

Ớt xay kg 0.5 40 000 20 000

Hành củ kg 3 20 000 60 000

Tỏi củ kg 4 40 000 160 000

456 000

08/8/19 Chuối kg 190 000

Thịt kg 15 50 000 750 000

Muỗng inox cái 200 800 160 000

Nĩa inox cái 300 800 240 000

Khay sâu 3x5 cái 4 58 000 232 000

1 572 000

09/8/19 Gà đùi tỏi kg 60 34 000 2 040 000

2 040 000

10/8/19 Chuối kg 190 000

Bầu kg 15 10 000 150 000

Phí DV Internet Banking VCB T7 tháng 1 11 000 11 000

Phí DV SMS VCB T7 tháng 1 11 000 11 000

362 000

12/8/19 Vợt chiên 25 cái 1 52 000 52 000

Vợt chiên 30 cái 1 60 000 60 000

Thau lớn cái 3 190 000 570 000

Thau nhỏ cái 2 160 000 320 000

Đồ hốt rác lớn cái 2 15 000 30 000

Đồ hốt rác nhỏ cái 4 10 000 40 000

Gáo đại cái 4 15 000 60 000

Xô lau cái 2 120 000 240 000

Cây lau nhà cái 2 80 000 160 000

Tạp dề nhựa cái 10 25 000 250 000

1 782 000

13/8/19 Gas bình 2 541 000

Thịt vai kg 10 50 000 500 000

Thịt đùi kg 15 50 000 750 000

Me kg 1.5 30 000 45 000

Nùi rửa chén đỏ cái 10 3 500 35 000

THÁNG 08/2019

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Nùi rửa chén xanh cái 10 2 500 25 000

Gia vị bò kho gói 20 2 500 50 000

Phiếu giữ xe cuốn 20 3 500 70 000

Chuối kg 190 000

4 206 000

14/8/19 Cà rốt kg 5 10 000 50 000

Củ cải trắng kg 5 8 000 40 000

Rau quế kg 2 20 000 40 000

Ngò rí kg 1 25 000 25 000

Ớt xay kg 0.5 40 000 20 000

Cà chua kg 6 10 000 60 000

Nước rửa chén bình 1 120 000 120 000

355 000

15/8/19 Chuối kg 100 000

Giá kg 5 8 000 40 000

Ngò gai kg 0.5 40 000 20 000

Chi Lương  Kỳ 1 T8 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

660 000

16/8/19 Chả cá  basa hấp kg 5 24 000 120 000

Chả cá  basa hấp kg 10 23 000 230 000

350 000

17/8/19 Thịt xay kg 12 50 000 600 000

Chuối kg 190 000

Bí xanh kg 150 000

940 000

18/8/19 Bấm mini cái 10 12 000 120 000

Hộp kim 10 hộp 1 48 000 48 000

Mực bảng TL cái 2 18 000 36 000

Sổ caro cuốn 2 38 000 76 000

280 000

20/8/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Tiền điện T8 tháng 1 305 000 305 000

Phí VS T8 tháng 1 200 000 200 000

Ớt xay kg 25 000

Hành ngò kg 25 000

Chuối kg 190 000

1 370 000

22/8/19 Đùi tỏi gà kg 40 49 500 1 980 000

Chuối kg 100 000

Ngò gai kg 15 000

Rau om kg 10 000

Ớt xay kg 15 000

2 120 000

24/8/19 Cá viên basa hấp kg 25 25 000 625 000

Chuối kg 190 000

Hành ngò kg 20 000

Ớt xay kg 25 000

Chổi cây 5 20 000 100 000

Thịt heo kg 20 50 000 1 000 000

1 960 000

26/8/19 Phí Internet quán cơm tháng 1 350 000 350 000

350 000

27/8/19 Tỏi xay kg 0.7 40 000 28 000

Ớt xay kg 20 000

Thịt heo kg 25 50 000 1 250 000

Chuối kg 190 000

Tiền nước T8 tháng 1 500 710 500 710

Thịt xay kg 1 50 000 50 000

2 038 710

29/8/19 Cá viên basa hấp kg 20 25 000 500 000

Chả cá  basa hấp kg 5 24 000 120 000

Tỏi xay kg 0.5 40 000 20 000

Ớt xay kg 10 000

Chuối kg 190 000

Ngò kg 15 000
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Tổng
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Tổng



855 000

31/8/19 Chuối kg 100 000

Hành lá kg 0.5 30 000 15 000

Ớt xay kg 25 000

Tỏi xay kg 0.5 40 000 20 000

Nước rửa chén lít 30 4 000 120 000

Chi Lương  Kỳ 2 T8 Chị Nghĩa Bán T Gian 500 000

Phí chuyển tiền T8 (cùng hệ thống) lần 10 2 200 22 000

Phí chuyển tiền T8 (cùng hệ thống) lần 5 1 100 5 500

Phí chuyển tiền T8 (khác hệ thống) lần 1 7 700 7 700

815 200

28 719 110

Tổng

TỔNG CỘNG 

Tổng


